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DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

4 Lần thi:Cơ sở lập trình

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0130_CSLT_HK1.1920_K19.N11

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP11/02/2001AnChâu Huy Trường30011906211

HP02/12/1996AnhNguyễn Hoàng30011906112

HP01/01/2001AnhTrương Hữu Minh30011906043

HP20/06/2001ChiếnLê Minh30011906224

HP11/06/2001ĐạtNguyễn Thành30011905885

HP11/07/2001ĐạtTrần Thành30011906206

01/09/1998ĐôngLê Thanh30011608117

HP05/03/2001DũngNguyễn Anh30011906248

HP28/10/2001DuyNguyễn Khánh30011906269

HP29/03/2001HàTrương Hữu300119060610

HP13/10/2000HòaChâu Thị300119060911

HP02/02/2001HuyTrần Văn300119059612

HP05/06/2001KhangPhạm Minh300119061413

HP25/04/2001LinhNguyễn Trọng300119059314

HP24/09/2001LongHoàng Đình300119062815

HP23/11/2001MinhNguyễn Văn Bình300119061216

HP22/09/2001NghĩaHồ Trọng300119058917

HP22/07/2001NhiTrần Yến300119061618

HP04/02/2001PhàmVõ Phi300119029719

HP03/06/2001PhiNguyễn Trương300119038520

HP29/11/1996PhúcTrương Hồng300119049721

HP07/01/2001QuânĐoàn Vũ Minh300119060322

HP22/02/2001ThanhPhạm Dương300119022523

HP06/10/2000ThôngNguyễn Minh300119061324

HP17/11/2001TiênNguyễn Thị Mỹ300119061925

HP11/03/2001TiếnTrần Cao Bảo300119062326

HP09/02/2001ToànNguyễn Huy300119059727

HP02/11/2001TrânPhan Thị Bảo300119030028

HP27/07/2001TríNgô Minh300119059829

HP09/01/2000TuấnHuỳnh Anh300119009530

HP22/04/2001TuấnLê Ngọc300119061831
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP17/03/2001TườngNguyễn Cát300119056432

HP21/12/2001TuyênMai Nhật Minh300119033733

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

33

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

2/2 23/10/2019


